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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               
Quảng Nam, ngày   31  tháng  7   năm 2013


BÁO CÁO

Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho dự án Đường giao thông nội thị thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu, đường trục 29 theo quy hoạch) 




Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính.

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Theo Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho dự án Đường giao thông nội thị thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu và đường trục 29 theo quy hoạch) với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường giao thông nội thị thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu và đường trục 29 theo quy hoạch).
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 138.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Đức Lực.

5. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo nhu cầu kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp lại dân cư, đẩy nhanh tốc độ và tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

a) Đường giao thông: 1.067 m.

* Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Đường Nguyễn Duy Hiệu: 388,63 m, cấp đường: Đường phố nội bộ theo TCXDVN 104-2007 (quy mô mặt cắt theo quy hoạch được duyệt).

+Tốc độ thiết kế: 40 km/h.

+ Dốc dọc lớn nhất: 8%.

+ Mặt cắt ngang đường: Bnền=11,5m; Bmặt=5,5m; bề rộng vỉa hè Bvỉa hè =2x3,0m=6,0m.

- Đường trục 29 theo quy hoạch: 678,73 m, cấp đường: Đường phố gom theo TCXDVN 104-2007 (quy mô mặt cắt theo quy hoạch được duyệt).

+ Tốc độ thiết kế: 50 km/h.

+ Dốc dọc lớn nhất: 6%.

+ Mặt cắt ngang đường: Bnền=20,5m; Bmặt=10,5m; bề rộng vỉa hè Bvỉa hè =2x5,0m=10,0m.

- Kết cấu áo đường: Cấp cao A1.

- Tải trọng tính toán: + Kết cấu mặt đường: Trục 120KN.




    + Công trình cống: H30-HK80.

- Quy mô công trình: Vĩnh cửu.

- Tần suất thiết kế đường và cống
: 4%.

* Giải pháp kết cấu:

- Đường Nguyễn Duy Hiệu:

+ Bê tông nhựa chặt hạt trung Dmax20 dày 07cm.

+ Cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5 dày 30cm.

+ Lu lèn nền đường đạt độ chặt K98 (đối với nền đào), đắp cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm (đối với nền đắp).

- Đường trục 29 theo quy hoạch:

+ Bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 26cm.

+ Cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5 dày 20cm.

+ Lu lèn nền đường đạt độ chặt K98 (đối với nền đào), đắp cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30cm (đối với nền đắp).

- Bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây:

+ Vỉa hè: Kết cấu lát gạch bê tông xi măng M200, trên lớp cát dày 05cm. 

+ Bó vỉa: Cao hơn mặt đường 15-20cm, kết cấu bê tông M200 đổ tại chỗ, bố trí khoảng 5m/01 khe co giãn.

+ Hố trồng cây xanh: Kết cấu bê tông M200, bố trí đối xứng, 6-10m/hố.

- Nút giao thông: Thiết kế theo kiểu nút giao thông đơn giản, cùng mức.

b) Hệ thống thoát nước:

- Mương thoát nước dọc: 

+ Mương thoát nước dọc ngoài vỉa hè: Mương trần kết cấu đá hộc xây vữa M100 dày 25cm, kích thước (40x40x120)cm. 

+ Mương thoát nước dọc trên vỉa hè: Mương hở đậy đan bê tông cốt thép M200, khẩu độ (50x70)cm, kết cấu thân mương đá hộc xây vữa M100, xà mũ mương bê tông M200, bố trí cách khoảng 15-25m/1 hố ga, hố thu nước 

- Cống qua đường: Cống bản bê tông cốt thép khẩu độ BxH=(80x100)cm, bản cống bê tông cốt thép M250 đá 1x2, thân cống dạng vát xiên bê tông M150, móng cống bê tông M150 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm; 

- Cống thoát nước lưu vực: 03 cống.

- Khơi thông mương thủy lợi.

+ Cống tròn đường kính D=100cm: 02 cái, kết cấu thân cống lắp ghép từ các đốt cống bằng bê tông M200 đá 1x2 đúc sẵn.

+ Cống hộp 2x(300x300)cm: 01cái, kết cấu thân cống bê tông M300. Móng cống bê tông M150 đá 4x6, thân tường đầu, tường cánh bê tông M200, móng tường đầu, tường cánh, sân cống bê tông M150 (thiết kế giật bậc với cống có độ dốc >5%), gia cố thượng hạ lưu đá hộc xây vữa xi măng M100.

c) Cống kỹ thuật: Đốt cống vuông khẩu độ (100x100)cm bê tông cốt thép M200 đá 1x2, móng cống đá dăm đầm chặt dày 30cm, bố trí hố ga hai đầu cống.

d) Hệ thống cọc tiêu biển báo và các công trình đảm bảo an toàn giao thông.

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

8. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2014 - 2016.

9. Diện tích sử dụng đất: 4ha.

10. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Phê duyệt phương án riêng.

12. Tổng mức đầu tư


: 32.916.000.000 đồng, gồm:

- Chi phí xây dựng



: 22.680.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án


:      475.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  
:    3.286.000.000 đồng.

- Chi phí khác



:       755.000.000 đồng.

- Chi phí giải phóng mặt bằng

:    3.000.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng



:    2.720.000.000 đồng.

13. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng), ngân sách Huyện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:

	Năm
	Nguồn vốn NSTW (đồng)
	Nguồn vốn NSĐP (đồng)
	Nguồn vốn khác (đồng)

	- Năm thứ nhất
	8.000.000.000
	4.000.000.000
	

	- Năm thứ hai
	8.000.000.000
	4.000.000.000
	

	- Năm thứ ba
	5.000.000.000
	3.916.000.000
	


15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn và phần vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho dự án.

	Nơi nhận:


- Như trên;

- TT UBND Tỉnh;

- Các Sở: KH&ĐT, TC;

- UBND huyện Phước Sơn;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Ngọc Quang
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